
Phụ lục

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì, lộ trình triển khai thực hiện và dự toán kinh phí lắp đặt các trạm phát sóng thông tin di động 5G,
mạng băng rộng cố định tại các điểm vui chơi công cộng, các khu di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Công văn số         /SKH&CN-CĐS ngày      /10/2026 của Sở KH&CN)

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú

Kinh độ Vĩ độ Loại Độ cao
(m)

Diện tích
(m2)

I. Các khu di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt 7

1 Danh thắng Vườn quốc gia
Tràm Chim Di tích quốc gia Xã Tràm Chim 1 VNPT 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

105,575896 10,734565 Dây co 42 21 2027 500.000.000



2 Đền thờ Trần Văn Năng Di tích quốc gia Xã Thanh Bình 1 MobiFone 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên
trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng,
thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

105,482349 10,551787 Mono pole 21 25 2027 500.000.000

3 Địa điểm Chiến Thắng Ấp
Bắc Di tích quốc gia Xã Tân Phú 1 Viettel 1 vị trí

Loại  cột:  Cột  Monopole  (thân  thiện  môi
trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2
(5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3
nhà  mạng  lắp  đặt  bao  gồm 9  Anten  5G,  9
Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp
đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu
sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên  truyền).
Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo
hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn
vị  quản  lý.  Quản  lý,  vận  hành  bảo  dưỡng
trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực
hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện
kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần. TGG_001 106,19532 10,43902529

Mono pole,
ngụy trang 21 25 2027 500.000.000

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



4 Các địa điểm Khởi nghĩa
Trương Định Di tích quốc gia Xã Gia Thuận 2

Viettel 1 vị trí

Loại  cột:  Cột  Monopole  (thân  thiện  môi
trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2
(5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3
nhà  mạng  lắp  đặt  bao  gồm 9  Anten  5G,  9
Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp
đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu
sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên  truyền).
Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo
hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn
vị  quản  lý.  Quản  lý,  vận  hành  bảo  dưỡng
trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực
hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện
kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.

TGG_002 106,7310509 10,44696729
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

VNPT 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

106,676603 10,365877 Monopole 21 16 2027 500.000.000

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



5 Khu di tích Gò Tháp Di tích quốc gia
đặc biệt Xã Đốc Binh Kiều 1 MobiFone 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên
trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng,
thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. 105,828664 10,60435

Monopole 21 25 2027 500.000.000

6
Di tích Lịch sử khu căn cứ
kháng chiến của Tỉnh ủy
Kiến Phong (Xẻo Quít)

Di tích quốc gia Xã Mỹ Hiệp 1 MobiFone 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên
trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng,
thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. 105,806541 10,402105

Monopole 21 25 2027 500.000.000

II. Các điểm vui chơi công cộng 24

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



7 Quảng trường và Công viên
Sa Đéc

Điểm vui chơi
công cộng Phường Sa Đéc 4

VNPT 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

105,753116 10,292217 Monopole 21 16 2027 500.000.000

Mobifone 2 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên
trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng,
thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

105,754492 10,291002

Mono pole,
ngụy trang 21 25 2027 500.000.000

105,753116 10,292217

Mono pole,
ngụy trang 21 25 2027 500.000.000

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



Viettel 1 vị trí

Loại  cột:  Cột  Monopole  (thân  thiện  môi
trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2
(5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3
nhà  mạng  lắp  đặt  bao  gồm 9  Anten  5G,  9
Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp
đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu
sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên  truyền).
Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo
hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn
vị  quản  lý.  Quản  lý,  vận  hành  bảo  dưỡng
trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực
hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện
kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.

DTP_001 105,75452 10,2932
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

8 Quảng trường và Công viên
Văn Miếu

Điểm vui chơi
công cộng Phường Cao Lãnh 3

VNPT 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

105,635243 10,460521 Monopole 21 16 2027 500.000.000

7 Quảng trường và Công viên
Sa Đéc

Điểm vui chơi
công cộng Phường Sa Đéc 4

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



MobiFone1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên
trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng,
thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

105,636281 10,463437
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

Viettel 1 vị trí

Loại  cột:  Cột  Monopole  (thân  thiện  môi
trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2
(5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3
nhà  mạng  lắp  đặt  bao  gồm 9  Anten  5G,  9
Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp
đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu
sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên  truyền).
Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo
hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn
vị  quản  lý.  Quản  lý,  vận  hành  bảo  dưỡng
trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực
hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện
kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.

DTP_003 105,634098 10,463666
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

Vị  trí
Viettel
hiện hữu

8 Quảng trường và Công viên
Văn Miếu

Điểm vui chơi
công cộng Phường Cao Lãnh 3

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



9 Quảng trường Tháp Mười Điểm vui chơi
công cộng Xã Tháp Mười 2

VNPT 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

105,84538 10,527305 Monopole 21 16 500.000.000

Viettel 1 vị trí

Loại  cột:  Cột  Monopole  (thân  thiện  môi
trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2
(5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3
nhà  mạng  lắp  đặt  bao  gồm 9  Anten  5G,  9
Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp
đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu
sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên  truyền).
Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo
hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn
vị  quản  lý.  Quản  lý,  vận  hành  bảo  dưỡng
trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực
hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện
kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.

DTP_008 105,845136 10,529925
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



10 Quảng trường Võ Nguyên
Giáp

Điểm vui chơi
công cộng Phường Hồng Ngự 2

VNPT 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

10,80854 105,35038 Monopole 21 16 2027 500.000.000

Viettel 1 vị trí

Loại  cột:  Cột  Monopole  (thân  thiện  môi
trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2
(5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3
nhà  mạng  lắp  đặt  bao  gồm 9  Anten  5G,  9
Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp
đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu
sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên  truyền).
Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo
hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn
vị  quản  lý.  Quản  lý,  vận  hành  bảo  dưỡng
trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực
hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện
kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.

DTP_004 105,634142 10,462043
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

11 Quảng trường Hùng Vương Điểm vui chơi
công cộng Phường Đạo Thạnh 10

VNPT 4 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

106,365088 10,382492 Monopole 21 16 2027 500.000.000

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



106,363933 10,383965 Monopole 21 16 2027 500.000.000

106,366388 10,379917 Monopole 21 16 2027 500.000.000

106,366946 10,382438 Monopole 21 16 2027 500.000.000

Viettel 3 vị trí

Loại  cột:  Cột  Monopole  (thân  thiện  môi
trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2
(5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3
nhà  mạng  lắp  đặt  bao  gồm 9  Anten  5G,  9
Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp
đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu
sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên  truyền).
Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo
hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn
vị  quản  lý.  Quản  lý,  vận  hành  bảo  dưỡng
trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực
hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện
kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.

TGG_005 106,3639152 10,38411032
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

TGG_006 106,363581 10,38142245
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

TGG_007 106,3651804 10,38249221
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

Mobifone 3 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên
trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng,
thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

106,36689 10,378896
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

106,36501 10,382348
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

11 Quảng trường Hùng Vương Điểm vui chơi
công cộng Phường Đạo Thạnh 10

VNPT 4 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



106,367139 10,381821
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

12 Công viên giếng nước Điểm vui chơi
công cộng Phường Đạo Thạnh 1 VNPT 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách
thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực
hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

106,359921 10,355239 Monopole 21 16 2027 500.000.000

13 Trung tâm tổ chức sự kiện
Long Thuận

Điểm vui chơi
công cộng

Phường Long
Thuận 1 Mobifone 1 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên
trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng,
thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

106,67582 10,364297
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

11 Quảng trường Hùng Vương Điểm vui chơi
công cộng Phường Đạo Thạnh 10

Mobifone 3 vị trí

Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng:
25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo
cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,
9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp
lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn
chiếu  sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên
truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện:
đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung
của đơn vị  quản lý.  Quản lý,  vận hành bảo
dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên
trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng,
thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú



14 Công viên Chợ Gạo Điểm vui chơi
công cộng Xã Chợ Gạo 1 Viettel 1 vị trí

Loại  cột:  Cột  Monopole  (thân  thiện  môi
trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2
(5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3
nhà  mạng  lắp  đặt  bao  gồm 9  Anten  5G,  9
Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp
đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu
sáng  công  cộng,  thông  tin  tuyên  truyền).
Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo
hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn
vị  quản  lý.  Quản  lý,  vận  hành  bảo  dưỡng
trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực
hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện
kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.

TGG_004 106,4610594 10,35158985
Mono pole,
ngụy trang
cây xanh

21 25 2027 500.000.000

Tổng cộng: 31 15.500.000.000

STT Tên địa điểm Di tích/Điểm vui
chơi Xã/phường

Số lượng
Vị trí trạm
5G lắp đặt

mới

Doanh nghiệp
chủ trì xây dựng

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận
hành, bảo trì

Mã trạm
(nếu có)

Tọa độ Cột ăng ten
Lộ trình

triển
khai
thực
hiện

Dự toán
kinh phí Ghi chú
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